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Phần I (6,5 điểm): Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” là bài ca về tình phụ tử thiêng liêng, cao đẹp, bất diệt giữa hoàn cảnh éo le của cuộc chiến tranh. Trong truyện có đoạn:
[...] Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt mưa còn đọng trên lá, rừng sáng lấp lánh. Đang ngồi làm việc dưới tấm ni lông nóc, tôi bỗng nghe tiếng kêu. Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe tôi. Mặt anh như đứa trẻ được quà. 
Câu 1 (1,0 điểm): Nhân vật anh và tôi được nói tới trong đoạn trích là những ai? Mối quan hệ giữa họ là gì? Ghi tên một văn bản trong chương trình Ngữ văn 9 cũng nói về anh và tôi với mối quan hệ tương tự.
Câu 2 (1,0 điểm): Câu văn “Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.” diễn tả điều gì trong tâm trạng của anh? Vì sao anh có tâm trạng như vậy?
Câu 3 (1,0 điểm): Theo trình tự cốt truyện thì đoạn trích nằm ở tình huống nào? Ý nghĩa của tình huống này là gì?
Câu 4 (3,5 điểm): Dựa vào tác phẩm, hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch để làm sáng rõ tình cảm sâu nặng và cao đẹp của nhân vật anh dành cho con khi ở khu căn cứ. Trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định và thành phần biệt lập cảm thán (gạch chân và chú thích rõ một câu phủ định, thành phần biệt lập cảm thán).
Phần II (3.5 điểm): Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Chức vô địch World Cup 2022 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Messi và các đồng đội. Siêu sao số 10 đã hoàn thành giấc mơ của mình khi giành được danh hiệu cao quý cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, Messi đã gửi bức tâm thư tới người hâm mộ: “Đã bao nhiêu lần tôi mơ về chức vô địch World Cup. Đã bao nhiêu lần tôi thất bại nhưng vẫn không gục ngã. Chiến thắng này thật khó tin. Cảm ơn gia đình, người hâm mộ và những ai tin tưởng đội tuyển Argentina. Một lần nữa, đội tuyển Argentina lại chứng minh rằng chỉ cần sát cánh và đoàn kết cùng nhau, chúng tôi có thể chinh phục mọi đỉnh cao. Thành công hôm nay là của cả tập thể, nó vượt lên trên bất kỳ cá nhân nào.”
(Theo báo điện tử Dantri.com.vn, ngày 20/12/2022) 
Câu 1 (0,5 điểm): Theo cầu thủ Messi, điều gì đã quyết định thành công của đội tuyển bóng đá Argentina?
Câu 2 (1,0 điểm): Đoạn trích sử dụng lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp? Căn cứ vào đâu giúp em khẳng định điều này?
Câu 3 (2,0 điểm): Trong tâm thư, Messi đã viết “Một lần nữa, đội tuyển Argentina lại chứng minh rằng chỉ cần sát cánh và đoàn kết cùng nhau, chúng tôi có thể chinh phục mọi đỉnh cao.” nhằm khẳng định một trong những nguyên nhân giúp đội tuyển Argentina giành chức vô định World Cup 2022 . Bằng những hiểu biết xã hội, em hãy viết khoảng 2/3 trang giấy thi, nêu suy nghĩ về ý kiến: Đoàn kết chính là sức mạnh.


ĐÁP ÁN
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	PHẦN I

	Câu 1
	   HS nêu đúng:
- anh và tôi: ông Sáu và bác Ba
- Mối quan hệ: họ là đồng chí, đồng đội cùng chiến đấu.
- Nêu đúng tên bài thơ: Đồng chí (Chính Hữu)
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	Câu 2
	- Câu văn: “Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.” diễn tả niềm vui  của ông Sáu.
- Ông Sáu vui như vậy vì:
+ Trước khi ông Sáu trở lại chiến trường, bé Thu đã dặn ông trong tiếng khóc: Ba về ba mua cho con cây lược nghe ba. Ông trở về chiến khu cùng với lời hứa với con. 
+ Nhặt được khúc ngà, ông Sáu sẽ tự tay làm cho con cây lược bằng cả tình yêu thương và niềm mong nhớ con sẽ thực hiện được lời hứa với con gái  Đó là biểu hiện của tình yêu thương con sâu nặng.
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	Câu 3
	- Theo trình tự cốt truyện thì đoạn trích này nằm ở tình huống thứ hai: Ở khu căn cứ, ông Sáu dành tất cả tình yêu thương và niềm mong nhớ vào việc làm cây lược bằng ngà cho con nhưng khi chưa kịp trao cây lược ấy đến tay con thì ông Sáu lại hi sinh.
-Ý nghĩa: Tình huống làm nổi bật tình yêu thương con sâu nặng của ông Sáu. 
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0,5

	
Câu 4
 
	HS hoàn thành đoạn văn theo yêu cầu:
*Về hình thức (0,5 điểm):
- Đoạn văn đúng phép lập luận diễn dịch.
- Dung lượng: khoảng 12 câu.
- Thực hiện yêu cầu tiếng Việt: câu phủ định và thành phần cảm thán.
(Nếu đoạn văn quá 14 câu hoặc ít hơn 10 câu: trừ 0,25 điểm; HS viết sai kết cấu đoạn diễn dịch: trừ 0,25 điểm)
*Về nội dung (3,0 điểm)
HS có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cần làm nổi bật: Tình yêu thương con sâu nặng, cao đẹp của ông Sáu dành cho con khi ở khu căn cứ.
- Trước hết là nỗi nhớ thương xen lẫn sự day dứt, ân hận ám ảnh ông suốt nhiều ngày vì ông đã đánh con khi nóng giận. 
 Ông Sáu đúng là một người cha hiền lành, nhân hậu, biết nâng niu tình cảm cha con. Mang lời hẹn ước của con gái ra đi: “Ba về, ba mua cho con một cây lược ngà nghe ba!” đã thúc đẩy ông nghĩ đến việc làm một chiếc lược ngà dành cho con. Ông quả là một người cha luôn biết giữ lời hứa với con, đó là biểu hiện tình cảm trong sáng và rất sâu nặng.
- Kiếm được khúc ngà, ông vui sướng như đứa trẻ được quà, rồi để hết tâm trí, công sức vào việc làm cây lược, cưa răng, chuốt bóng, khắc chữ... tỉ mỉ, cần mẫn, công phu. 
 Chiếc lược ngà là kết tụ tất cả tình phụ tử mộc mạc mà đằm thắm, sâu xa, đơn sơ mà kì diệu! Cây lược ấy chưa trải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng ông. Nó trở thành vật thiêng, an ủi ông, nuôi dưỡng trong ông tình cha con và sức mạnh chiến đấu. 
- Ngay cả khi bị trúng đạn của giặc Mĩ, trong lúc không còn đủ sức để trăng trối lại điều gì, dường như chỉ có tình cha con là không thể chết, ông Sáu cố hết sức lấy cây lược trong túi áo nhờ bác Ba, người đồng đội của mình trao tận tay cho bé Thu - con gái yêu quý của ông.
- Nghệ thuật: ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc, đậm chất Nam Bộ…
*Biểu điểm:
- Đạt được các yêu cầu về nội dung và hình thức, diễn đạt lưu loát, sinh động hấp dẫn, cảm nhận sâu sắc.
- Diễn đạt lưu loát, sinh động, hấp dẫn, song ý chưa thật sâu.
- Diễn đạt đủ ý song còn lan man, mắc lỗi diễn đạt về dùng từ hoặc đặt câu.
- Ý sơ sài, nhiều lỗi diễn đạt.
- Diễn đạt không rõ ý, sai lạc nhiều về nội dung, nghệ thuật.
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	PHẦN II

	Câu 1
	Sự sát cánh và đoàn kết là yếu tố quyết định thành công của đội tuyển
	0,5


	Câu 2

	- Lời dẫn trực tiếp.
- Vì lời dẫn xuất hiện trong ngoặc kép và sau dấu hai chấm; dẫn lại nguyên văn lời của Messi
	0,25
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	Câu 3

	*Hình thức:
- Đảm bảo dung lượng 2/3  đến  01 trang giấy thi
- Chữ viết, trình bày sạch sẽ, rõ chữ, không mắc lỗi ngữ pháp, chính tả.
	
0,25
0,25

	
	*Nội dung: Đảm bảo các ý sau:
- Nêu rõ quan điểm: đồng tình/ không đồng tình
- Giải thích đúng nội dung của ý kiến: 
    + Giải thích khái niệm: Đoàn kết, sức mạnh 
    + Khẳng định vai trò, ý nghĩa của tinh thần đoàn kết
- Bàn luận, mở rộng, phản đề: Đoàn kết tạo ra sức mạnh vì:
    + Khi đoàn kết đòi hỏi các cá nhân phải hợp lực và tôn trọng lẫn nhau. Từ đó các các nhân sẽ phát huy được khả năng, thế mạnh của mình kết hợp sẽ tạo ra sức mạnh tập thể. Đoàn kết cá nhân lại tạo sức mạnh giải quyết được các vấn đề lớn, có tính phức tạp …
   + Dẫn chứng: Học sinh phải có được dẫn chứng đúng với vấn đề nghị luận “đoàn kết chính là sức mạnh” và đưa vào bài hợp lí
   + Tuy nhiên trong thực tế vẫn có những cá nhân chưa đề cao vai trò của tinh thần đoàn kết, tự tách mình ra khỏi tập thể. …
- Bài học:
  + Nhận thức rõ vai trò sức mạnh của tinh thần đoàn kết
  + Hành động: Có ý thức đặt cá nhân mình vào tập thể, tích cực với các hoạt động tập thể, lên tiếng phản đối những suy nghĩ, hành động chia rẽ….
Lưu ý: GV chấm linh hoạt, khuyến khích HS có sự sáng tạo hợp lí; cho điểm thưởng với những HS có lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo; không cho điểm bài làm có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc. 
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